
PHIẾU BÀI TẬP Mã phiếu: MAU01

Phiếu bài tập Toán lớp 1
Cộng trừ có nhớ · So sánh số

Họ và tên:

Lớp: Ngày:

Điểm Lời phê của thầy cô

Bài 1 Tính nhẩm hoặc tính rồi điền kết quả:

1.  7 + 0 = 2.  5 − 5 = 3.  6 − 2 = 

4.  3 − 3 = 5.  5 + 2 = 6.  8 + 2 = 

7.  7 − 4 = 8.  8 − 1 = 9.  3 − 0 = 

10.  5 − 0 = 11.  4 + 1 = 12.  9 − 0 = 

13.  8 − 8 = 14.  4 − 1 = 15.  6 − 1 = 

16.  4 + 5 = 17.  0 − 0 = 18.  5 + 0 = 

19.  0 + 1 = 20.  7 − 1 = 

Bài 2 Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1.  9  1 2.  0  6 3.  0  2

4.  4  1 5.  5  3 6.  7  3

7.  0  0 8.  7  4 9.  1  9

10.  0  5 11.  8  8 12.  10  5

13.  5  4 14.  8  6 15.  2  2

16.  0  4 17.  9  5 18.  3  8

19.  2  0 20.  9  4
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PHIẾU BÀI TẬP · ĐÁP ÁN Mã phiếu: MAU01

Đáp án – Phiếu bài tập Toán lớp 1

Bài 1

1. 7 2. 0 3. 4 4. 0

5. 7 6. 10 7. 3 8. 7

9. 3 10. 5 11. 5 12. 9

13. 0 14. 3 15. 5 16. 9

17. 0 18. 5 19. 1 20. 6

Bài 2

1. 9 > 1 2. 0 < 6 3. 0 < 2 4. 4 > 1

5. 5 > 3 6. 7 > 3 7. 0 = 0 8. 7 > 4

9. 1 < 9 10. 0 < 5 11. 8 = 8 12. 10 > 5

13. 5 > 4 14. 8 > 6 15. 2 = 2 16. 0 < 4

17. 9 > 5 18. 3 < 8 19. 2 > 0 20. 9 > 4
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